ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2024 - 2025
MÔN: NGỮ VĂN 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề gồm 01 trang)
I. ĐỌC - HIỂU (4,0 điểm) 

Đọc câu chuyện sau và thực hiện các yêu cầu:

BỐ TÔI

Tôi đi học dưới đồng bằng. Còn bố tôi, từ nơi núi đồi hiểm trở, ông luôn dõi theo tôi.

Bao giờ cũng vậy, ông mặc chiếc áo kẻ ô phẳng phiu nhất, xuống núi vào cuối mỗi tuần. Ông rẽ vào bưu điện để nhận những lá thư tôi gửi. Lặng lẽ, ông vụng về mở nó ra. Ông xem từng con chữ, lấy tay chạm vào nó, rồi ép vào khuôn mặt đầy râu của ông. Rồi lặng lẽ như lúc mở ra, ông xếp nó lại, nhét vào bao thư. Ông ngồi trầm ngâm một lúc, khẽ mỉm cười rồi đi về núi.

Về đến nhà, ông nói với mẹ tôi: “Con mình vừa gửi thư về”. Ông trao thư cho bà. Bà lại cẩn thận mở nó ra, khen: “Con mình viết chữ đẹp quá! Những chữ tròn, thật tròn, những cái móc thật bén. Chỉ tiếc rằng không biết nó viết gì. Sao ông không nhờ ai đó ở bưu điện đọc giùm?”. Ông nói: “Nó là con tôi, nó viết gì tôi đều biết cả”. Rồi ông lấy lại thư, xếp vào trong tủ cùng với những lá thư trước, những lá thư được bóc ra nhìn ngắm, chạm mặt rồi cất vào, không thiếu một lá, ngay cả những lá đầu tiên nét chữ còn non nớt…

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước chân vào trường đại học. Một ngày khai trường đầu tiên không có bố. Bố tôi đã mất. Nhưng tôi biết bố sẽ đi cùng tôi trên những con đường mà tôi sẽ đi, suốt cả hành trình cuộc đời. 

 (Theo Bố tôi - Nguyễn Ngọc Thuần, NXB Hội nhà văn, 1992)

Câu 1 (0,5 điểm). Xác định ngôi kể của truyện.
Câu 2 (0,5 điểm). Nêu lí do khiến nhân vật bố “mặc chiếc áo kẻ ô phẳng phiu nhất, xuống núi vào cuối mỗi tuần”  

Câu 3 (1,0 điểm). Nêu tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê được sử dụng trong câu văn sau: “Ông xem từng con chữ, lấy tay chạm vào nó, rồi ép vào khuôn mặt đầy râu của ông.” 
Câu 4 (1,0 điểm). Trình bày cách hiểu của em về câu văn “Nhưng tôi biết bố sẽ đi cùng tôi trên những con đường mà tôi sẽ đi, suốt cả hành trình cuộc đời.”
Câu 5 (1,0 điểm). Thông điệp sâu sắc nhất mà em nhận được từ văn bản “Bố tôi”. Em hãy lí giải ngắn gọn thông điệp đó.
II. VIẾT (6,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm) 

Từ nội dung văn bản “Bố tôi” ở phần đọc hiểu trên, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ), nêu cảm nhận của em về hình ảnh người bố. 

Câu 2 (4,0 điểm)

Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) nêu ý kiến của em về vấn đề: Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động thế nào để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông?
HƯỚNG DẪN CHẤM

NĂM HỌC: 2024 - 2025

MÔN: NGỮ VĂN 9

Thời gian làm bài: 90 phút

                                               (Hướng dẫn chấm  gồm 05 trang)
	Phần
	Câu
	Nội dung 
	Điểm

	I. ĐỌC HIỂU
	1
	- Ngôi kể: ngôi thứ nhất
	0,5

	
	2
	- Ông xuống bưu điện để nhận thư con gái gửi
	0,5

	
	3
	- Biện pháp tu từ: liệt kê – liệt kê các hành động, cử chỉ của người cha: xem, chạm vào, ép, …

- Tác dụng: 
+ Phép liệt kê khiến lời văn nhịp nhàng, cân đối, nêu ra chi tiết, phong phú các hành động, cử chỉ của người cha.

+ Thể hiện được sự nâng niu, trân trọng của người cha với những lá thư của con. 
+ Qua đó, tình thương yêu, quý mến của người cha dành cho con được bộc lộ.

* Lưu ý: Học sinh phải nêu được các ý sau:
+ Chỉ ra dấu hiệu của biện pháp tu từ liệt kê : 0,25 điểm

+ Nêu được hiệu quả của biện pháp tu từ liệt kê: về hình thức: 0,25 điểm, về nội dung: 0,5 điểm.
	0,25

0,25

0,25

0,25



	
	4
	* HS có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, dưới đây là một số gợi ý:

- Hình ảnh “bố sẽ đi cùng tôi” cho thấy bố luôn đồng hành,  dõi theo, ủng hộ “tôi”
- Hình ảnh “bố sẽ đi cùng tôi trên những con đường mà tôi sẽ đi, suốt cả hành trình cuộc đời.”  là người bố tuy không còn nữa nhưng vẫn luôn đồng hành, ủng hộ, cỗ vũ, yêu thương con trong suốt cuộc đời.
- Câu văn thể hiện cảm nhận sâu sắc của người con về bố và tình yêu vô bờ bến, đức hi sinh thầm lặng của bố dành cho đứa con yêu dấu của mình.

- Qua đó, ta thấy được tình phụ tử  thiêng liêng sâu nặng nên mỗi người con cần biết ơn, hiếu thảo với cha.
	0,25

0,25

0,25

0,25



	
	5
	* HS có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, dưới đây là 1 số gợi ý:

- Thông điệp: Hãy luôn trân trọng tình phụ tử.

+ Tình phụ tử là một trong những tình cảm thiêng liêng đẹp đẽ nhất của con người.

+ Cha luôn dành cho con tình yêu sâu nặng, luôn dõi theo con suốt cuộc đời.

+ Cha là người khơi dậy ước mơ, tiếp thêm động lực để con thành công trên đường đời. 

+ Trân trọng tình phụ tử, ta sẽ được bồi dưỡng thêm nhiều phẩm chất cao đẹp khác để thành công trên đường đời.
* HS nêu được thông điệp hợp lí: 0,25 điểm

- HS lí giải thuyết phục: 0,75 điểm
	0,25

0,25

0,25

0,25



	II. LÀM VĂN


	 1


	1.1.Yêu cầu chung:
Đảm bảo thể thức đoạn văn; hướng về chủ đề, suy nghĩ mới mẻ, diễn đạt trôi chảy bằng ngôn ngữ của mình, giàu chất văn chương, đảm bảo tính liên kết, không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
	

	
	
	1.2. Yêu cầu cụ thể:
Đảm bảo thể thức đoạn văn. 
Học sinh trình bày đoạn văn hoàn chỉnh, có câu chủ đề, có các câu phát triển chủ đề.
	0,25

	
	
	Xác định đúng vấn đề: Hình ảnh người bố trong truyện
	0,25

	
	
	* Mở đoạn: Giới thiệu Hình ảnh người bố
* Thân đoạn:

 - Luận điểm: Người bố trong văn bản “Bố tôi” là một người yêu thương con vô bờ, luôn quan tâm và nâng niu từng điều nhỏ bé nhất về con của mình..

- Chứng minh: 

+ Mỗi lần đi nhận thư con, ông luôn mặc đẹp nhất: “ông mặc chiếc áo kẻ ô phẳng phiu nhất, xuống núi vào cuối mỗi tuần”

+ Yêu con, ông nâng niu từng lá thư của con: “Ông xem từng con chữ, lấy tay chạm vào nó, rồi ép vào khuôn mặt đầy râu của ông. Rồi lặng lẽ như lúc mở ra, ông xếp nó lại, nhét vào bao thư”

+ Ông rất vui mỗi lần nhận được thư con: “khẽ mỉm cười rồi đi về núi”

+ Dù không đọc được con viết gì trong thư nhưng ông cho rằng mình luôn hiểu con, cảm nhận được những điều con viết, những tình cảm của con: “Nó là con tôi, nó viết gì tôi đều biết cả”. 

+ Yêu con, ông cất giữ cẩn thận, đầy đủ từng lá thư con gửi: xếp vào trong tủ, không thiếu một lá, ngay cả những lá đầu tiên nét chữ còn non nớt.

* Hình ảnh người cha được miêu tả chân thực, bình dị qua cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, qua tình cảm của người con...

* Người cha trong truyện có tình yêu con sâu nặng là hình ảnh của người cha trong mỗi gia đình. Họ luôn dành cho con tình yêu thầm lặng mà sâu sắc.
 *Kết đoạn: Khái quát đặc điểm của người cha

- Nêu cảm xúc, suy nghĩ của bản thân
	1,0

	
	
	Sáng tạo:
Cách diễn đạt độc đáo, hấp dẫn.
	0,25

	
	
	Chính tả, ngữ pháp:

 Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,25

	
	
	Lưu ý:
- Đoạn văn cần đảm bảo đúng cấu trúc, nếu HS viết thành bài văn: trừ 0,25 điểm.

- HS không nêu được đặc điểm của nhân vật, không phân tích, chứng minh lí giải...thì không cho quá 1 điểm

	
	 2

	2.1. Yêu cầu chung 

- Bài viết đúng kiểu bài văn nghị luận về một vấn đề đáng quan tâm, luận điểm, luận cứ rõ ràng, lập luận chặt chẽ.

- Biết kết hợp sử dụng các thao tác nghị luận.

- Bố cục 3 phần, văn viết trong sáng, mạch lạc; dùng từ ngữ phù hợp, đúng chính tả, ngữ pháp, chữ viết rõ ràng, không mắc lỗi chính tả. Diễn đạt trôi chảy, đảm bảo tính liên kết.
	

	
	
	2.2. Yêu cầu cụ thể
a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: Trình bày đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Đảm bảo sự liên kết câu, liên kết đoạn và dung lượng của bài viết.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
	0,25

	
	
	c.  Bài làm cần đảm bảo các nội dung cơ bản sau:
1. Mở bài: 
- Đặt vấn đề: trong nhiều năm trở lại đây, vấn đề tai nạn giao thông đang là điểm nóng thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận bởi mức độ thiệt hại mà vấn đề này gây ra.

- Nhận thức: tuổi trẻ học đường - những công dân tương lai của đất nước - cũng phải có những suy nghĩ và hành động để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

2. Thân bài
2.1. Thực trạng tai nạn giao thông ở Việt Nam hiện nay.
- Tai nạn giao thông là một vấn đề nhức nhối của xã hội, gây ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng của con người cùng nhiều thiệt hại về tài sản khác. Theo báo cáo tổng kết của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thì số vụ tai nạn giao thông ngày càng gia tăng.
- Không chỉ xảy ra trên đường bộ mà còn xảy ra trên cả đường thủy, đường sắt, thậm chí đường hàng không...

- Các phương tiện tham gia giao thông từ thô sơ đến hiện đại như xe đạp, xe máy..; tất cả đối tượng tham gia giao thông chưa có nhiều kinh nghiệm đến những người đã có nhiều kinh nghiệm đều có thể xảy ra tai nạn giao thông. 

-Tuổi trẻ học đường là một trong những đối tượng đó.

 2.2. Hậu quả:
+ Đối với bản thân người bị tai nạn giao thông:  cướp đi mạng sống của rất nhiều người, người  may mắn còn sống cũng bị ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe,  ảnh hưởng đến tâm lý, luôn lo sợ mỗi khi ra đường…

+ Đối với gia đình: đau đớn nếu con ra đi, tổn thất kinh tế nếu con phải điều trị lâu dài.

+ Đối với xã hội, tai nạn giao thông dễ dẫn đến nghèo đói, lạc hậu, bệnh tật. Các cơ sở y tế quá tải, thiệt hại kinh tế khi phải sửa chữa đường sá...
2.3. Nguyên nhân:
Nguyên nhân khách quan

+ Cơ sở hạ tầng kém chất lượng xuống cấp 

+ Chất lượng của các phương tiện tham gia giao thông không đạt tiêu chuẩn an toàn

 + Thời tiết và đường đi không thuận lợi
– Nguyên nhân chủ quan:

+ Do người dân thiếu hiểu biết. 
+ Do vi phạm luật giao thông: vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi với tốc độ quá nhanh, không giữ khoảng cách an toàn khi lái xe, lạng lách đánh võng, dùng rượu bia khi tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm…
 + Không kiểm tra và bảo trì xe định kỳ:
2.4. Hành động của tuổi trẻ học đường góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông:
- Tham gia học Luật Giao thông đường bộ ở trường lớp. 
- Bản thân tuân thủ Luật Giao thông: không lạng lách, đánh võng trên đường đi, không đi xe máy khi chưa có bằng lái, không vượt đèn đỏ; đi đúng phần đường, dừng đỗ đúng quy định, khi rẽ ngang hoặc dừng phải quan sát cẩn thận và có tín hiệu báo hiệu cho người sau biết, đi chậm và quan sát cẩn thận khi qua ngã tư... 
- Giữ khoảng cách an toàn và đội mũ bảo hiểm

- Kiểm tra và bảo trì xe định kỳ

- Tránh sử dụng rượu, ma túy khi lái xe

-  Cần mạnh dạn đấu tranh với những hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ như sẵn sàng tố giác khi phát hiện thanh niên đua xe trái phép, nạn “đinh tặc”
- Bản thân tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, tham gia giúp đỡ người già yếu, người tàn tật và trẻ em qua đường đúng quy định, phân luồng giờ cao điểm ... là thiết thực xây dựng xã hội công bằng dân chủ văn minh.
3. Kết bài 

- Tuổi trẻ học đường thực hiện Luật Giao thông và những quy định bổ sung trong từng thời kì.

- Hành động để giảm thiểu tai nạn giao thông là làm cho xã hội phát triển phồn vinh hạnh phúc.

- Có suy nghĩ đầy đủ về tai nạn giao thông, có hành động thiết thực để giảm thiểu tai nạn giao thông là một cách phấn đấu cho lí tưởng xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh.
	  3,0



	
	
	d. Sáng tạo
Có nhiều cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo (viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh trong bài văn nghị luận một cách khéo léo, phù hợp). 
	0,25

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25


…………Hết………

